
PHỤ LỤC I 

Danh mục thông tin phải được công khai 

của Uỷ ban nhân dân xã Tuần Giáo năm 2026 

 Từ ngày 01/01/2026 theo Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 
 

T

T 

Lĩnh 

vực 

Tên thông tin, văn bản, 

hồ sơ, tài liệu  
Số, ký hiệu 

Ngày tạo 

lập, ban 

hành 

Hình 

thức 

công 

khai 

Thời điểm 

công khai 
Địa chỉ công khai 

Thời 

hạn công 

khai 

(nếu có) 

1 

Công 

khai 

ngân 

sách 

Công khai dự toán và 

phân bổ dự toán NSĐP 

năm 2026 

55/QĐ-

UBND 
13/01/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

13/01/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/QUYET-DINH-V-

v-cong-khai-du-toan-va-

phan-bo-du-toan-NSDP-

nam-2026-10019/  

 

2 

Công 

khai 

ngân 

sách 

Công khai tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách 

địa phương quý I năm 

2026 của xã Tuần Giáo 

322/QĐ-

UBND 
10/04/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

10/04/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/QUYET-DINH-

Cong-khai-tinh-hinh-thuc-

hien-du-toan-ngan-sach-

dia-phuong-quy-I-nam-

2026-cua-xa-Tuan-Giao-

10020/  

 

3 

Công 

khai 

ngân 

sách 

Về Công khai tình hình 

thực hiện dự toán ngân 

sách địa phương 6 tháng 

đầu năm 2026 của xã 

Tuần Giáo. 

621/QĐ-

UBND 
09/07/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

09/07/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/QUYET-DINH-

Cong-khai-tinh-hinh-thuc-

hien-du-toan-ngan-sach-

dia-phuong-6-thang-dau-

nam-2026-cua-xa-Tuan-

Giao-10021/  

 

https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-V-v-cong-khai-du-toan-va-phan-bo-du-toan-NSDP-nam-2026-10019/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-V-v-cong-khai-du-toan-va-phan-bo-du-toan-NSDP-nam-2026-10019/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-V-v-cong-khai-du-toan-va-phan-bo-du-toan-NSDP-nam-2026-10019/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-V-v-cong-khai-du-toan-va-phan-bo-du-toan-NSDP-nam-2026-10019/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-V-v-cong-khai-du-toan-va-phan-bo-du-toan-NSDP-nam-2026-10019/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-quy-I-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10020/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-quy-I-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10020/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-quy-I-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10020/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-quy-I-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10020/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-quy-I-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10020/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-quy-I-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10020/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-quy-I-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10020/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-6-thang-dau-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10021/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-6-thang-dau-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10021/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-6-thang-dau-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10021/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-6-thang-dau-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10021/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-6-thang-dau-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10021/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-6-thang-dau-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10021/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/QUYET-DINH-Cong-khai-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-dia-phuong-6-thang-dau-nam-2026-cua-xa-Tuan-Giao-10021/


T

T 

Lĩnh 

vực 

Tên thông tin, văn bản, 

hồ sơ, tài liệu  
Số, ký hiệu 

Ngày tạo 

lập, ban 

hành 

Hình 

thức 

công 

khai 

Thời điểm 

công khai 
Địa chỉ công khai 

Thời 

hạn công 

khai 

(nếu có) 

4 
Thông 

báo 

THÔNG BÁO Về việc 

lựa chọn tổ chức đấu giá 

tài sản 

87/TB-PKT 04/05/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

04/05/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/THONG-BAO-Ve-

viec-lua-chon-to-chuc-dau-

gia-tai-san-10008/  

 

5 
Thông 

báo 

Đấu giá Quyền sử dụng 

đất đối với 14 lô (thửa) 

đất thuộc khối Đoàn Kết, 

xã Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên, 

252/TB-

CTĐG 
11/05/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

11/05/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/THONG-BAO-

DAU-GIA-TAI-SAN-

10009/  

 

6 
Thông 

báo 

Kế hoạch Đấu giá quyền 

sử dụng đất năm 2026 

trên địa bàn xã Tuần 

Giáo 

1872/KH-

UBND 
07/07/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

07/07/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/Ke-hoach-Dau-gia-

quyen-su-dung-dat-nam-

2026-tren-dia-ban-xa-

Tuan-Giao-10010/  

 

https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10008/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10008/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10008/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10008/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-DAU-GIA-TAI-SAN-10009/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-DAU-GIA-TAI-SAN-10009/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-DAU-GIA-TAI-SAN-10009/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-DAU-GIA-TAI-SAN-10009/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ke-hoach-Dau-gia-quyen-su-dung-dat-nam-2026-tren-dia-ban-xa-Tuan-Giao-10010/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ke-hoach-Dau-gia-quyen-su-dung-dat-nam-2026-tren-dia-ban-xa-Tuan-Giao-10010/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ke-hoach-Dau-gia-quyen-su-dung-dat-nam-2026-tren-dia-ban-xa-Tuan-Giao-10010/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ke-hoach-Dau-gia-quyen-su-dung-dat-nam-2026-tren-dia-ban-xa-Tuan-Giao-10010/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ke-hoach-Dau-gia-quyen-su-dung-dat-nam-2026-tren-dia-ban-xa-Tuan-Giao-10010/


T

T 

Lĩnh 

vực 

Tên thông tin, văn bản, 

hồ sơ, tài liệu  
Số, ký hiệu 

Ngày tạo 

lập, ban 

hành 

Hình 

thức 

công 

khai 

Thời điểm 

công khai 
Địa chỉ công khai 

Thời 

hạn công 

khai 

(nếu có) 

7 
Thông 

báo 

Về việc đăng tải lên trên 

Cổng thông tin điện tử 

của UBND xã Tuần Giáo 

công khai dự thảo 

phương án bồi thường, hỗ 

trợ (đợt 6)công trình: Hồ 

bản phủ thuộc dự án cụm 

Hồbản Phủ - Nậm Là tỉnh 

Điện Biên 

797./TTPT

QĐ-KV2 
20/07/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

20/07/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/Ve-viec-dang-tai-

len-tren-Cong-thong-tin-

dien-tu-cua-UBND-xa-

Tuan-Giao-cong-khai-du-

thao-phuong-an-boi-

thuong-ho-tro-dot-6-cong-

trinh-Ho-ban-phu-thuoc-

du-an-cum-Hoban-Phu-

Nam-La-tinh-Dien-Bien-

10011/  

 

8 
Thông 

báo 

Thông báo về việc lựa 

chọn tổ chức hành nghề 

đấu giá tài sản 

27 /TB-

BQLDA 
24/08/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

24/08/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/Thong-bao-ve-

viec-lua-chon-to-chuc-

hanh-nghe-dau-gia-tai-san-

10012/  

 

https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ve-viec-dang-tai-len-tren-Cong-thong-tin-dien-tu-cua-UBND-xa-Tuan-Giao-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-dot-6-cong-trinh-Ho-ban-phu-thuoc-du-an-cum-Hoban-Phu-Nam-La-tinh-Dien-Bien-10011/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ve-viec-dang-tai-len-tren-Cong-thong-tin-dien-tu-cua-UBND-xa-Tuan-Giao-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-dot-6-cong-trinh-Ho-ban-phu-thuoc-du-an-cum-Hoban-Phu-Nam-La-tinh-Dien-Bien-10011/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ve-viec-dang-tai-len-tren-Cong-thong-tin-dien-tu-cua-UBND-xa-Tuan-Giao-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-dot-6-cong-trinh-Ho-ban-phu-thuoc-du-an-cum-Hoban-Phu-Nam-La-tinh-Dien-Bien-10011/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ve-viec-dang-tai-len-tren-Cong-thong-tin-dien-tu-cua-UBND-xa-Tuan-Giao-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-dot-6-cong-trinh-Ho-ban-phu-thuoc-du-an-cum-Hoban-Phu-Nam-La-tinh-Dien-Bien-10011/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ve-viec-dang-tai-len-tren-Cong-thong-tin-dien-tu-cua-UBND-xa-Tuan-Giao-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-dot-6-cong-trinh-Ho-ban-phu-thuoc-du-an-cum-Hoban-Phu-Nam-La-tinh-Dien-Bien-10011/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ve-viec-dang-tai-len-tren-Cong-thong-tin-dien-tu-cua-UBND-xa-Tuan-Giao-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-dot-6-cong-trinh-Ho-ban-phu-thuoc-du-an-cum-Hoban-Phu-Nam-La-tinh-Dien-Bien-10011/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ve-viec-dang-tai-len-tren-Cong-thong-tin-dien-tu-cua-UBND-xa-Tuan-Giao-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-dot-6-cong-trinh-Ho-ban-phu-thuoc-du-an-cum-Hoban-Phu-Nam-La-tinh-Dien-Bien-10011/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ve-viec-dang-tai-len-tren-Cong-thong-tin-dien-tu-cua-UBND-xa-Tuan-Giao-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-dot-6-cong-trinh-Ho-ban-phu-thuoc-du-an-cum-Hoban-Phu-Nam-La-tinh-Dien-Bien-10011/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ve-viec-dang-tai-len-tren-Cong-thong-tin-dien-tu-cua-UBND-xa-Tuan-Giao-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-dot-6-cong-trinh-Ho-ban-phu-thuoc-du-an-cum-Hoban-Phu-Nam-La-tinh-Dien-Bien-10011/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ve-viec-dang-tai-len-tren-Cong-thong-tin-dien-tu-cua-UBND-xa-Tuan-Giao-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-dot-6-cong-trinh-Ho-ban-phu-thuoc-du-an-cum-Hoban-Phu-Nam-La-tinh-Dien-Bien-10011/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Ve-viec-dang-tai-len-tren-Cong-thong-tin-dien-tu-cua-UBND-xa-Tuan-Giao-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-dot-6-cong-trinh-Ho-ban-phu-thuoc-du-an-cum-Hoban-Phu-Nam-La-tinh-Dien-Bien-10011/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Thong-bao-ve-viec-lua-chon-to-chuc-hanh-nghe-dau-gia-tai-san-10012/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Thong-bao-ve-viec-lua-chon-to-chuc-hanh-nghe-dau-gia-tai-san-10012/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Thong-bao-ve-viec-lua-chon-to-chuc-hanh-nghe-dau-gia-tai-san-10012/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Thong-bao-ve-viec-lua-chon-to-chuc-hanh-nghe-dau-gia-tai-san-10012/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/Thong-bao-ve-viec-lua-chon-to-chuc-hanh-nghe-dau-gia-tai-san-10012/


T

T 

Lĩnh 

vực 

Tên thông tin, văn bản, 

hồ sơ, tài liệu  
Số, ký hiệu 

Ngày tạo 

lập, ban 

hành 

Hình 

thức 

công 

khai 

Thời điểm 

công khai 
Địa chỉ công khai 

Thời 

hạn công 

khai 

(nếu có) 

9 TTHC 

DANH MỤC THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA UBND 

XÃ TUẦN GIÁO 

  

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

 
https://tuangiao.gov.vn/pso

/  
 

10 TTHC 

THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH MỚI CẬP 

NHẬT 

  

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

 
https://tuangiao.gov.vn/pso

/  
 

11 

Mua 

sắm đầu 

tư công 

Về việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản 
87/TB-PKT 04/05/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

04/05/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/THONG-BAO-Ve-

viec-lua-chon-to-chuc-dau-

gia-tai-san-10022/  

 

12 

Mua 

sắm đầu 

tư công 

Về việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản 

2501/TB-

UBND 
22/08/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

22/08/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/THONG-BAO-Ve-

viec-lua-chon-to-chuc-dau-

gia-tai-san-10023/  

 

https://tuangiao.gov.vn/pso/
https://tuangiao.gov.vn/pso/
https://tuangiao.gov.vn/pso/
https://tuangiao.gov.vn/pso/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10022/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10022/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10022/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10022/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10023/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10023/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10023/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-10023/


T

T 

Lĩnh 

vực 

Tên thông tin, văn bản, 

hồ sơ, tài liệu  
Số, ký hiệu 

Ngày tạo 

lập, ban 

hành 

Hình 

thức 

công 

khai 

Thời điểm 

công khai 
Địa chỉ công khai 

Thời 

hạn công 

khai 

(nếu có) 

12 

Mua 

sắm đầu 

tư công 

Lựa chọn tổ chức hành 

nghề đấu giá tài sản 

1500/TB-

UBND 
06/06/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

06/06/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/THONG-BAO-Ve-

viec-lua-chon-to-chuc-

hanh-nghe-dau-gia-tai-san-

10024/  

 

14 

Lịch 

tiếp 

công 

dân 

Thông báo lịch tiếp công 

dân của UBND xã năm 

2026 

41/TB-

UBND 
08/01/2026 

Đăng 

tải trên 

Cổng 

TTĐT 

xã 

08/01/2026 

https://tuangiao.gov.vn/law

s/detail/THONG-BAO-

Lich-tiep-cong-dan-cua-

UBND-xa-nam-2026-

10025/  

 

15 

Phương 

án bồi 

thường, 

hỗ trợ 

và tái 

định cư 

Phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất để 

thực hiện dự án: Hồ bản 

Phủ thuộc dự án Cụm hồ 

Bản phủ - Nậm Là, tỉnh 

Điện Biên, hạng mục: Hồ 

chứa nước, đập đầu mối, 

và đường giao thông 

quanh hồ, thuộc dự án 

Cụm hồ Bản Phủ - Nậm 

Là, tỉnh Điện Biên (đợt 

4) 

59/QĐ-

UBND 
16/01/2026 

Niêm 

yết  
16/01/2026 

Niêm yết tại trụ sở UBND 

xã 

trụ sở 

UBND 

xã 

https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-hanh-nghe-dau-gia-tai-san-10024/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-hanh-nghe-dau-gia-tai-san-10024/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-hanh-nghe-dau-gia-tai-san-10024/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-hanh-nghe-dau-gia-tai-san-10024/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-hanh-nghe-dau-gia-tai-san-10024/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Lich-tiep-cong-dan-cua-UBND-xa-nam-2026-10025/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Lich-tiep-cong-dan-cua-UBND-xa-nam-2026-10025/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Lich-tiep-cong-dan-cua-UBND-xa-nam-2026-10025/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Lich-tiep-cong-dan-cua-UBND-xa-nam-2026-10025/
https://tuangiao.gov.vn/laws/detail/THONG-BAO-Lich-tiep-cong-dan-cua-UBND-xa-nam-2026-10025/


T

T 

Lĩnh 

vực 

Tên thông tin, văn bản, 

hồ sơ, tài liệu  
Số, ký hiệu 

Ngày tạo 

lập, ban 

hành 

Hình 

thức 

công 

khai 

Thời điểm 

công khai 
Địa chỉ công khai 

Thời 

hạn công 

khai 

(nếu có) 

16  

Phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất để 

thực hiện công trình: 

Đường Quốc lộ 6 – Khu 

du lịch nước nóng xã 

Quài Cang – xã Toả Tình 

(đợt 4) 

66/QĐ-

UBND 
20/01/2026 

Niêm 

yết  
20/01/2026 

Niêm yết tại trụ sở UBND 

xã 

trụ sở 

UBND 

xã 

17  

phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện dự án: 

Hồ bản Phủ thuộc dự án 

Cụm hồ Bản phủ - Nậm 

Là, tỉnh Điện Biên, hạng 

mục: Hồ chứa nước, đập 

đầu mối, và đường giao 

thông quanh hồ, thuộc dự 

án Cụm hồ Bản Phủ - 

Nậm Là, tỉnh Điện Biên 

(đợt 3) 

71/QĐ-

UBND 
23/01/2026 

Niêm 

yết  
23/01/2026 

Niêm yết tại trụ sở UBND 

xã 

trụ sở 

UBND 

xã 

18  
Phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất để 

72/QĐ-

UBND 
23/01/2026 

Niêm 

yết  
23/01/2026 

Niêm yết tại trụ sở UBND 

xã 

trụ sở 

UBND 

xã 



T

T 

Lĩnh 

vực 

Tên thông tin, văn bản, 

hồ sơ, tài liệu  
Số, ký hiệu 

Ngày tạo 

lập, ban 

hành 

Hình 

thức 

công 

khai 

Thời điểm 

công khai 
Địa chỉ công khai 

Thời 

hạn công 

khai 

(nếu có) 

thực hiện công trình: Mở 

rộng nghĩa trang bản 

Chiềng Khoang 

19  

phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để thực 

hiện dự án đầu tư xây 

dựng công trình: Hồ bản 

Phủ thuộc dự án Cụm Hồ 

bản Phủ - Nậm Là, tỉnh 

Điện Biên; hạng mục: Hồ 

chứa nước, đập đầu mối, 

và đường giao thông 

quanh hồ (đợt 5 + đợt 6) 

769/QĐ-

UBND 
29/7/2026 

Niêm 

yết  
29/7/2026 

Niêm yết tại trụ sở UBND 

xã 

trụ sở 

UBND 

xã 

20  

phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để thực 

hiện dự án: Hồ bản Phủ 

thuộc dự án Cụm hồ Bản 

Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện 

Biên, hạng mục: Hồ chứa 

nước, đập đầu mối, và 

đường giao thông quanh 

hồ (đợt 7) 

855/QĐ-

UBND 
25/8/2026 

Niêm 

yết  
25/8/2026 

Niêm yết tại trụ sở UBND 

xã 

trụ sở 

UBND 

xã 

 


